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	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

	Số: 6496/BTP - PBGDPL
V/v hướng dẫn đánh giá chuẩn tiếp cận

 pháp luật đối với các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện hình thành sau sắp xếp 
	Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024


	Kính gửi:
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, để bảo đảm triển khai thống nhất trên toàn quốc về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện hình thành sau sắp xếp, Bộ Tư pháp hướng dẫn như sau:
1. Đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg
 và Thông tư số 09/2021/TT-BTP
 đối với đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp 
Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định: “Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện hàng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá”. Do đó, chỉ tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp tại năm hình thành nếu bảo đảm thời gian đánh giá theo quy định nêu trên.
Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tổ chức thực hiện sơ kết tình hình triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và sẽ tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định, trong đó có vấn đề liên quan đến các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp.
2. Đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí “tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh đối với đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện hình thành sau sắp xếp 
2.1. Đánh giá chỉ tiêu 18.4 “tiếp cận pháp luật” trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 
; tiêu chí 16 “tiếp cận pháp luật” thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 
; chỉ tiêu 9.6 “huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, chỉ tiêu 9.4 “quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” thuộc Tiêu chí quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh và chỉ tiêu 9.7 “huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” thuộc Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025
 
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh đối với đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện hình thành sau sắp xếp tại năm hình thành hoặc năm liền kề sau năm hình thành thì việc thu thập số liệu, tài liệu phục vụ đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” theo Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 của Bộ Tư pháp được thực hiện như sau:

- Từ thời điểm đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện được hình thành sau sắp xếp đến thời điểm tổ chức đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh đối với trường hợp tổ chức đánh giá, xét công nhận trước ngày 31 tháng 12 của năm hình thành.

- Từ thời điểm đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện được hình thành sau sắp xếp đến ngày 31 tháng 12 của năm hình thành đối với trường hợp tổ chức đánh giá, xét công nhận sau ngày 31 tháng 12 của năm hình thành.

2.2. Đánh giá chỉ tiêu 9.5 “phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” thuộc Tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức đánh giá, xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đối với phường, thị trấn hình thành sau sắp xếp tại năm hình thành thì việc đánh giá chỉ tiêu 9.5 “phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” theo hướng dẫn tại Mục 1 Công văn này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 024.6273.9471) để được hướng dẫn./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để chỉ đạo thực hiện);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để biết);
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để biết);
- Lưu: VT, PBGDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh


� Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


� Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


� Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh.


� Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024.


� Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024.


� Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024.
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